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XUẤT GIA, CĂN BẢN CÓ BA NGHĨA
1

XUẤT THẾ TỤC GIA1

• Từ nghĩa song thân,

• Dứt tình ân ái,

• Bỏ tục vào đạo,

• Cạo bỏ râu tóc,

• Mặc áo nhuộm (hoại sắc y).

XUẤT TAM GIỚI GIA3

• Ra khỏi nhà Tam giới (Ba cõi):

• Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

XUẤT PHIỀN NÃO GIA2

• Dứt trừ tâm vọng hoặc,

• Ra khỏi ngôi nhà phiền não.

• Xuất gia có mấy nghĩa?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



2

 Nhưng tựu trung cũng gói gọn bao hàm trong 3 nghĩa trên:

TRONG LUẬT GIẢI NÓI CÓ 2 NGHĨA

Xuất thế tục gia

• Từ nghĩa song thân, Dứt tình ân ái, Bỏ tục vào đạo, 

• Cạo bỏ râu tóc, Mặc áo nhuộm (hoại sắc y), gọi là ra khỏi nhà thế tục.

Xuất tam giới gia

• Dứt tâm vọng hoặc, chứng quả vô sanh, gọi là ra khỏi nhà Tam giới.

• Được vậy mới gọi là CHÂN THẬT XUẤT GIA.

XUẤT GIA, CĂN BẢN CÓ BA NGHĨA
1

• Xuất gia có mấy nghĩa?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

1

2



1) Do đã thọ 10 giới: Kim danh vi Sa-di, nhi bổn sở thọ giới.

2) Đã được xuất gia, đắp mặc Y giải thoát, Hoại sắc y (áo nhuộm).

• Vì sao, do đâu mà được gọi là Sa-di?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Phật chế định người xuất gia, năm hạ trước phải học

tinh tường giới luật, sau đó mới thính giáo tham thiền.

Nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt. Suy nghĩ gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
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因取十戒，略解數語，使蒙學知所向方
。好心出家者，切意遵行，慎勿違犯。
然後近為比丘戒之階梯，遠為菩薩戒之
根本。因戒生定，因定發慧，庶幾成就
聖道，不負出家之志矣。若樂廣覽，自
當閱律藏全書。
後十戒，出沙彌十戒經。佛敕捨利弗，
為羅睺羅說。



THIẾT Ý TUÂN HÀNH, THẬN VẬT VI PHẠM2

❖ Trong Luật Giải nói:

“Người vì thoát khỏi đường sanh tử mà giữ gìn giới cấm cho nên hết lòng tuân

giữ vâng làm. Bởi vì GIỚI là phao nổi để vượt qua biển khổ; là tràng ngọc anh lạc

trang nghiêm pháp thân, cho nên phải cẩn thận, không để mảy may sai phạm.”

HẢO TÂM XUẤT GIA1

❖ Là người xuất gia:

• Không bị thế lực nhà Vua ép bức,

• Không vì tham cầu mạng sống,

• Không vì lánh nạn,

• Không vì thiếu nợ.

• Vốn vì mong cầu chánh pháp,

• Vì lòng chánh tín mà vào trong cửa Phật pháp.



NHƠN GIỚI SANH ĐỊNH, NHƠN ĐỊNH PHÁT HUỆ,

THỨ CƠ THÀNH TỰU THÁNH ĐẠO…
3

• THEO NGHĨA PHỔ THÔNG: - Nhờ giữ giới mà được thanh tịnh (tâm được

an, không động) → Chánh định tự tánh hiện tiền → Trí tuệ vô lậu phát huy.

• Từ đó, dùng trí tuệ vô lậu soi xét → Đoạn được các chướng hoặc mê lầm, trở

lại bản tánh vốn thanh tịnh sáng suốt. → Cho nên nói “Thành tựu Thánh đạo”.

• THÁNH: Chỉ cho hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát.

LUẬT TẠNG TOÀN THƯ4

❖ Tức là gồm: 

1) Bộ SA DI THẬP GIỚI PHÁP : Thượng Thiên Giới Luật Môn – Bộ Luật Tiểu.

2) Bộ OAI NGHI: Hạ Thiên Oai Nghi Môn của Bộ Luật Tiểu. 

3) Và các bộ khác trong Tạng Luật.



PHẬT SẮC XÁ-LỢI-PHẤT VỊ LA-HẦU-LA THUYẾT5

1 XÁ - LỢI - PHẤT

o Tiếng Phạn là “XÁ-LỢI”: Trung Hoa dịch là “THÂN” cũng gọi là “THU”.

o Tiếng Phạn là “PHẤT”: Trung Hoa dịch là “TỬ” (con, đơn vị đếm).

▪ “XÁ-LỢI- PHẤT”: Trung Hoa dịch là “THU TỬ”.

▪ Cha là Luận sư Đề-xá, người Thiên Trúc, dòng Bà-la-môn.

▪ Mẹ tên XÁ-LỢI, thân hình tốt đẹp. Mắt bà sáng như mắt của con chim Thu.

▪ Ngài XÁ-LỢI-PHẤT vì theo đức của mẹ nên đặt tên là “XÁ-LỢI TỬ”, nghĩa là 

con của bà XÁ-LỢI.

▪ Ngài theo Phật xuất gia, chứng quả A-la-hán, TRÍ TUỆ BẬC NHẤT.

LA – HẦU – LA2



PHẬT SẮC XÁ-LỢI-PHẤT VỊ LA-HẦU-LA THUYẾT5

1 XÁ - LỢI - PHẤT

LA – HẦU – LA2

❖ Tiếng Phạn là “LA-HẦU-LA”,

❖ Trung Hoa dịch là “PHÚ CHƯỚNG” cũng gọi là “CHẤP NHẬT”.

• “PHÚ CHƯỚNG”: Vì báo chướng ngăn che nên La-Hầu-La ở trong thai mẹ sáu

năm mới được sanh ra.

• “CHẤP NHẬT”: Do khi hạ sanh ngài, đúng lúc Thần A-Tu-La lấy tay che mặt

trời nên La-Hầu-La còn có nghĩa là “CHẤP NHẬT”.

❖ Khi tuổi lớn khôn, Phật độ cho xuất gia.

❖ Phật dạy ngài Xá-Lợi-Phất truyền 10 giới Sa Di cho La-Hầu-La.

❖ Thành vị Sa Di đầu tiên trong Tăng đoàn đức Phật.



PHẬT SẮC XÁ-LỢI-PHẤT VỊ LA-HẦU-LA THUYẾT5

LA – HẦU – LA2

3 VÌ SAO PHẬT KHÔNG TRUYỀN GIỚI MÀ DẠY NGÀI XÁ-LỢI-PHẤT?

❖ Vì muốn ba ngôi Tam Bảo được phân biện rõ ràng:

o PHẬT BẢO: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

o PHÁP BẢO: Lúc truyền giới này là 10 giới Sa Di.

o TĂNG BẢO: Ngài Xá-Lợi-Phất.

❖ Kinh VỊ TẰNG HỮU nói: 

“La-Hầu-La năm lên 09 tuổi đi xuất gia làm Sa Di. Ngài Xá-Lợi-Phất làm

Hòa Thượng. Ngài Mục-Kiền-Liên làm A-xà-lê truyền 10 giới cho La-Hầu-La”.

1 XÁ - LỢI - PHẤT



NHƠN GIỚI SANH ĐỊNH 

NHƠN ĐỊNH PHÁT HUỆ

TỔNG QUAN1

1) Lục tổ Huệ Năng dạy:

➢ Do đó: Không có thứ lớp: Giữ giới hay làm gì đó cho định từ từ, rồi mới đến tuệ.

2) Chúng ta đang học giới Thanh Văn: - Do đó nghĩa “Giới sanh định, định phát

huệ”: Là nói theo con đường Thanh Văn Thừa.

3) Theo tinh thần thiền tông chủ trương kiến tánh khởi tu, người tu trước hết 

cần ngộ tánh – Ngộ tự tánh thì tánh này tự tịnh, tự định, tự sẵn sáng lâu rồi. 

• Ở phạm trù này, giới chỉ mang tính bổ trợ, chứ không làm cho được định và tuệ.

Tự tâm thanh tịnh là Giới,

Tự tâm không loạn là Định,

Tự tâm sáng suốt là Tuệ.

• Giới trên tự tâm.

• Cái gì định tuệ?

• Cũng tại tâm mình.



THẤY THẬT – VIÊN DUNG2

 NHƠN GIỚI SANH ĐỊNH, NHƠN ĐỊNH PHÁT HUỆ:

• Nhờ giữ giới mà tâm được an định Tâm an định thì tuệ vô lậu phát huy.

• Nhưng cuối cùng phải đạt đến định tuệ Ba-la-mật thì mới đạt đến cứu cánh.

• Mà đạt đến định tuệ Ba-la-mật thì định tuệ trên cùng một tự tánh, đồng đẳng, không

trước không sau Đây lại chính là Thiền Tông. (Từ sơ cơ đến rốt ráo).

• LƯU Ý: Phải biết hướng đến rốt ráo thành Phật (BẢO SỞ), chứ không kẹt nơi Niết-bàn

của Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác - HÓA THÀNH).

 ĐỊNH TUỆ ĐỒNG THỜI:

• Trong tự tánh sáng soi ấy (TUỆ) vốn sẵn tự tịnh, tự định (ĐỊNH), muốn động cũng

không được = ĐỊNH TUỆ ĐỒNG ĐẲNG trên một tự tánh, không trước không sau.

1) Hoặc là ngay đây ngộ tánh→ Giới, định, tuệ vốn tự tròn đủ trên một tâm.
o Tự tâm không quấy ác là giới (Biển cả không chứa tử thi. Tâm ấy tự vô nhiễm).

o Tự tâm sáng ngời là tuệ - Vốn tự định lâu lắm rồi, muốn động cũng không được.

2) Nếu chưa như thế→ Giữ giới thanh tịnh, phòng hộ sáu căn → Giúp tâm an tịnh.

• Hướng tánh tu tập Thuần thục, đắc lực→ Tánh tự bừng vỡ→ Tam học viên mãn.



• Hảo tâm xuất gia là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

HẢO TÂM XUẤT GIA

❖ Là người xuất gia:

• Không bị thế lực nhà Vua ép bức,

• Không vì tham cầu mạng sống,

• Không vì lánh nạn,

• Không vì thiếu nợ.

• Vốn vì mong cầu chánh pháp,

• Vì lòng chánh tín mà vào trong cửa Phật pháp.



➢ La-Hầu-La là con của thái tử Sĩ-đạt-ta. 

➢ PHẬT không có con.

 La-Hầu-La là con của ai?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



❖ Vì muốn ba ngôi Tam Bảo được phân biện rõ ràng:

o PHẬT BẢO: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

o PHÁP BẢO: Lúc truyền giới này là 10 giới Sa Di.

o TĂNG BẢO: Ngài Xá-Lợi-Phất.

❖ Kinh VỊ TẰNG HỮU nói: “La-Hầu-La năm lên 09 tuổi đi xuất gia

làm Sa Di. Ngài Xá-Lợi-Phất làm Hòa Thượng. Ngài Mục-Kiền-Liên

làm A-xà-lê truyền 10 giới cho La-Hầu-La”.

• Vì sao Phật không truyền giới mà dạy ngài Xá-lợi-phất?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



➢ Vị Sa-di đầu tiên trong Tăng đoàn đức Phật là tôn giả 

La-Hầu-La.

 Ai là vị Sa-di đầu tiên trong Tăng đoàn đức Phật?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



• Vì sao Phật không truyền giới mà dạy ngài Xá-lợi-phất thuyết

giới cho La-hầu-la?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a. Vì muốn ba ngôi Tam Bảo được phân biện rõ ràng.

b. Vì muốn tránh sự chê bai của thế gian.

c. Vì không muốn La-hầu-la ỷ lại vào Phật.

d. Tất cả đều đúng

a. Vì muốn ba ngôi Tam Bảo được phân biện rõ ràng.



• Phải thấy như thế nào về câu “Nhơn giới sanh định, nhơn

định phát tuệ” mới thật sự là thấy một cách viên dung?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. Nhờ giữ Giới mà tâm được An Định → Tuệ vô lậu phát huy → Đạt đến 

định tuệ Ba-la-mật, Định Tuệ đồng đẳng trên một tự tánh không trước 

không sau.

b. Giữ Giới hay làm gì đó cho Định từ từ, rồi mới đến Tuệ.

c. Ngộ tự tánh thì tánh này tự tịnh, tự định, tự sẵn sáng lâu rồi, Định Tuệ

đồng đẳng trên một tự tánh không trước không sau.

d. a và c đều đúng.d. a và c đều đúng.



• Theo Kinh Vị Tằng Hữu, lúc La-hầu-la xuất gia làm Sa-di, ai là

người làm Hòa thượng, ai làm A-xà-lê truyền giới?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

a. Ngài Xá-lợi-phất làm Hòa thượng, Ngài A-nan làm A-xà-lê truyền giới.

b. Ngài Xá-lợi-phất làm Hòa thượng, Ngài Ưu-ba-li làm A-xà-lê truyền giới.

c. Ngài Mục-kiền-liên làm Hòa thượng, Ngài Xá-lợi-phất làm A-xà-lê truyền giới.

d. Ngài Xá-lợi-phất làm Hòa thượng, Ngài Mục-kiền-liên làm A-xà-lê truyền giới.d. Ngài Xá-lợi-phất làm Hòa thượng, Ngài Mục-kiền-liên làm A-xà-lê truyền giới.



• Câu “Thiết ý tuân hành, thận vật vi phạm” trong Luật Sa-di

có ý răn nhắc người xuất gia điều gì?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 4

a. Vì mong cầu thoát khỏi đường sanh tử nên hết lòng tuân giữ vâng làm.

b. Vì giới là phao nổi để vượt qua biển khổ nên cẩn thận giữ gìn giới cấm.

c. Vì giới là tràng ngọc anh lạc trang nghiêm pháp thân cho nên không được 

để mảy may sai phạm.

d. Tất cả đáp án trên.d. Tất cả đáp án trên.




